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 U  T Đ NH 

 Về việc Kiện toàn Đội xung kích xã Bình Lƣơng 

 

ỦY  BAN NHÂN DÂN XÃ BÌNH LƢƠNG 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 

2015;Luật sửa đổi một số điều của luật tổ chức chính phủ và Luật tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019. 

Căn cứ Nghị định số 160/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ Quy 

định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng chống thiên tai; 

Theo đề nghị của Ban chỉ huy quân sự  xã Bình Lương. 

 

QUY T Đ NH: 

Điều 1.Kiện toàn Đội xung kích phòng, chống thiên tai xã Bình Lương gồm 

các ông, bà có tên sau.(Có danh sách kèm theo).  

Điều 2.  Đội xung kích phòng chống thiên tai xã Bình Lương, và có nhiệm vụ: 

thực hiện các  nội dung của bản Kế hoạch phòng, chống thiên tai, phương án ứng 

phó với thiên tai được Chủ tịch UBND xã phê duyệt; 

 Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân, Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và 

TKCN xa trong công tác chỉ huy, điều hành công tác PCTT& TKCN; 

Thực hiện các nhiệm vụ khác về công tác ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai khi 

có yêu cầu. 

Điều 3.Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, Văn phòng HĐND-UBND, 

các Ông (bà) có tên tại điều 1, Ban phát triển các thôn có liên quan chịu thi hành 

Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
Như Điều 4 

Lưu VP. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ T CH 

 

 

 

 

Lê Đức Tuấn 



 

 

TT Họ và tên Chức vụ Thôn SĐT Ghi chú 

1 Lê Đình Lưu CHT-BCH QS Hợp Thành 0964611274 Đội trưởng 

2 Đặng Anh Tuấn PCHT-BCH QS Làng Gió 0867193345 Đội phó 

3 Lê Phúc Lâm TrưởngCA xã TT yên cát 0985345115 Đội phó 

4 Lê Đức Lâm Phó trưởng CAX TT yên cát 0979857936 Đội  phó 

5 Lê Thanh Hiếu CAV TT yên cát  Thành viên 

6 Đỗ Kế Cường CAV Thắng Lộc 0968301762 Thành viên 

7 Bùi Mỹ Linh CAV TT yên cát  Thành viên 

8 Lê Trọng Hiệp BT đoàn xã Làng Gió 0988274543 Thành viên 

9 Lê Thị Lộc CT-HPN Thắng Lộc 0358639369 Thành viên 

10 Nguyễn Thị Phương PCT-HPN Làng Gió 0967422593 Thành viên 

11 Nguyễn Xuân Quý CT-HCCB Làng Gió 0383927512 Thành viên 

12 Lê Thanh Quang CT-HCTĐ Quang Trung 0973738213 Thành viên 

13 Hà Thị Vân CT. UBMTTQ Thắng Lộc  0358639369 Thành viên 

14 Phạm Thị Anh CT. Hội ND Yên Cát 0984574858 Thành viên 

15 Hà Văn Dũng CC LN Tân Bình 0985080908 Thành viên 

16 Trương Văn Ký CCĐC-XD Xuân Bình 0975908078 Thành viên 

17 Nguyễn Văn Thanh CCVP-TK Thắng Lộc 0377641440 Thành viên 

18 Lường Thị Xinh CCVH-XH Hợp Thành 0385155919 Thành viên 

19 Lê Nhật Tâm CC. TP TT yên cát 0965777793 Thành viên 

20 Lê Thị Nguyệt CC. KT - NS TT yên cát 0352523468 Thành viên 

21 Lê Hồng Hiệp CC. CS-VL TT yên cát 0961766399 Thành viên 

22 Quách Thị Tiên PT trạm Y tế TT yên cát 0888302877 Thành viên 

23 Lê Đình Thông Trưởng trạm YT Hoá Quỳ 0968704783 Thành viên 

24 Phùng Sỹ Hƣơng TĐT Quang Trung 0984686380 Tổ Trƣởng 

25 Nguyễn Văn Hoàng BT.Trưởng thôn Quang Trung 0328889436 Thành viên 

26 Lê Văn Như CAV Quang Trung  Thành viên 

27 Lê Thị Thân Chi hội PN Quang Trung  Thành viên 

28 Đinh Văn Huy BT chi đoàn Quang Trung  Thành viên 

29 Đinh Đình Sơn Chi hội CCB Quang Trung  Thành viên 

30 Cao Văn Giang TĐT Làng Gió 0967785794 Tổ Trƣởng 

31 Lê Trọng Hiền  BT.Trưởng thôn Làng Gió 0385613688 Thành viên 

32 Lê Hữu Tám CAV Làng Gió  Thành viên 

33 Lê Thị Nho Chi hội. PN Làng Gió   Thành viên 

34 Lê Văn Tùng BT chi đoàn Làng Gió  Thành viên 

35 Lê Quyết Định Chi hội ND Làng Gió   Thành viên 

36 Lê Văn Hải TĐT Thắng Lộc 0359377558 Tổ Trƣởng 

37 Lê Khắc Đông BT.Trưởng thôn Thắng Lộc 0389008984 Thành viên 

38 Lê Văn Luyến  CAV Thắng Lộc  Thành viên 

39 Bùi Trung Đức  Bí thư chi Đoàn Thắng Lộc  Thành viên 

40 Đỗ Kế Hùng Chi hội CCB Thắng Lộc  Thành viên 

41 Lê Thị Huệ Chi hội . PN Thắng Lộc 0357333384 Thành viên 

42 Lê Đình Long TĐT Làng Sao 0986179408 Tổ trƣởng 

43 Nguyễn Thị Lan BT Trưởng thôn Làng Sao 0328108368 Thành viên 

44 Cao Xuân Chung CAV Làng Sao  Thành viên 

45 Vi Thị Ninh Chi hội . PN Làng Sao  Thành viên 

46 Lê Khắc Hùng BT chi Đoàn Làng Sao  0969814990 Thành viên 

47 Cao Xuân Lực Chi hội CCB Làng Sao  Thành viên 

 

DANH SÁCH ĐỘI XUNG KÍCH XÃ PCTT XÃ BÌNH LƢƠNG 

(Kèm theo Quyết định số     /QĐ-UBND, ngày     tháng 4 năm 2024 của UBND xã Bình Lương) 



48 Đỗ Kế Hiếu TĐT Hợp Thành 0355326907 Tổ Trƣởng 

49 Lê Trọng Mai BT Trưởng thôn Hợp Thành 0979219905 Thành viên 

50 Đinh Đình Ba  CAV Hợp Thành 0869648016 Thành viên 

51 Lê Quang Dũng Bí thư chi Đoàn Hợp Thành  Thành viên 

52 Lê Thị Nga Chi hội PN Hợp Thành  Thành viên 

53 Lê Viết Minh Chi hội CT Hợp Thành  Thành viên 

54 Lê Đình Thược Chi hội ND Hợp Thành  Thành viên 

55 Lƣơng Văn Hùng TĐT Làng Mài 0389497987 Tổ Trƣởng 

56 Lương văn Trọng BT.Trưởng thôn Làng Mài 0374220240 Thành viên 

57 Hà Văn Huy CAV Làng Mài 0385076647 Thành viên 

58 Hà Thị Chuyển Chi hội  PN Làng Mài  Thành viên 

59 Lục Văn Toàn BT chi đoàn Làng Mài  Thành viên 

60 Lương Văn Dân Chi hội CCB Làng Mài  Thành viên 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH LỰC LƢỢNG DÂN  UÂN CƠ ĐỘNG NĂM 2024 

( Kèm theo Quyết định số       QĐ-UBND, ngày      tháng 4 năm 2024) 

 

 

TT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ 
ĐƠN V  

(Thôn) 
GHI CHÚ  

1 Trương Công Nhất bt DQCĐ Làng Sao  Tổ trưởng 

2 Lê Thanh Quang at DQCĐ Quang Trung 0327556326 Thành viên 

3 Vũ Đình Hoàng cs Quang Trung 0961214133 Thành viên 

4 Lê Văn Hải cs Quang Trung  Thành viên 

5 Vi Văn Cần CS Hợp Thành  Thành viên 

6 Lê Trung Thành cs Quang Trung  Thành viên 

7 Lê Đăng Hùng cs Quang Trung  Thành viên 

8 Lê Trọng Huy cs Làng Gió  Thành viên 

9 Nguyễn Xuân Tùng CS Làng Gió  Thành viên 

10 Đinh Văn Huy at Quang Trung  Thành viên 

11 Lê Hùng Luyện cs Quang Trung  Thành viên 

12 Lê Văn Quân CS Làng Sao 0379066776 Thành viên 

13 Lê Thanh Hải cs Quang Trung  Thành viên 

14 Lê Khắc Đạt cs Quang Trung  Thành viên 

15 Lê Minh Hùng cs Quang Trung  Thành viên 

16 Lê Khắc Thành cs Làng Gió  Thành viên 

17 Phạm Hồng Trường cs Làng Gió  Thành viên 

18 Nguyễn Xuân Quân cs Làng Gió  Thành viên 

19 Lương Hùng Dũng at Làng Mài 0986913752 Thành viên 

20 Đặng Văn Linh cs Làng Gió  Thành viên 

21 Lê Khắc Quân cs Thắng Lộc 0986913352 Thành viên 

22 Lê Văn Ngọc cs Thắng Lộc  Thành viên 

23 Nguyễn Văn Hoan cs Thắng Lộc  Thành viên 

24 Lê Văn Tình CS Thắng Lộc  Thành viên 

25 Lê Văn Diện cs Làng Sao  Thành viên 

26 Vũ Đức Hải cs Thắng Lộc  Thành viên 

27 Nguyễn Phan Thắng cs Thắng Lộc  Thành viên 

28 Hà Văn Ánh CS Làng Mài  Thành viên 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH LỰC LƢỢNG DÂN QUÂN TẠI CHỖ NĂM 2024 

( Kèm theo Quyết định số     QĐ-UBND, ngày      tháng    năm 2024) 

 

STT Họ Và Tên Chức vụ Nơi ở hiện  nay Ghi chú 

1 Phùng Sỹ Hƣơng TĐT Quang Trung  

2 Lê Hữu Tuấn CS       Quang Trung  

3 Trần Xuân Tuyên CS Quang Trung  

4 Cao Văn Giang TĐT Làng Gió  

5 Phạm Hồng Trường CS Làng Gió  

6 Lê Khắc Thành CS Làng Gió  

7 Lê Văn Hải TĐT Thắng Lộc  

8 Lê Văn Tình CS Thắng Lộc  

9 Lê Khắc Quân CS Thắng Lộc  

10 Lê Đình Long TĐT Làng Sao  

11 Lương Văn Chung CS Làng Sao  

12 Vi Quốc Phương CS Làng Sao  

13 Đỗ Kế Hiếu TĐT Hợp Thành  

14 Đinh Đình năm CS Hợp Thành  

15 Bùi Đình Hiếu CS Hợp Thành  

16 Lƣơng Văn Hùng TĐT Làng Mài  

17 Bùi Văn Tuấn CS Làng Mài  

18 Hà Văn Ánh  CS Làng Mài  
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